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Đạt tốt nghiệpKết quả xét :

Phú yên05/07/1994NamAnhNguyễn Thế12CQ51010201721 Khá983.19ĐạtĐạt6.47.07.5

Bình Định09/02/1994NamCôngLê Xuân12CQ51010201752 Khá5.3982.52ĐạtĐạt6.37.37.2

Phú Yên04/08/1994NamDanhBùi Trọng12CQ51010201773 Trung bình7.1982.48ĐạtĐạt6.47.87.0

Phú Yên07/05/1994NamDuyênĐàm Xuân12CQ51010201814 Khá8982.65ĐạtĐạt5.87.17.8

Bình Định19/10/1994NữDuyênNguyễn Thị Mộng12CQ51010203445 Khá983.04ĐạtĐạt7.56.57.4

Phú Yên20/12/1994NamLênChâu Đình12CQ51010201926 Giỏi983.50ĐạtĐạt6.78.37.5

Phú Yên23/12/1994NamLuânNguyễn Đặng Thành12CQ51010201957 Trung bình7.1982.44ĐạtĐạt7.37.97.2

Quảng Trị24/10/1994NamPhongHoàng Duy12CQ51010202028 Khá3.5982.96ĐạtĐạt6.98.27.3

Quảng Trị29/06/1994NamPhúcPhạm Văn12CQ51010202039 Khá983.08ĐạtĐạt6.46.77.8

Bình Định02/04/1994NamQuốcTrần Thế12CQ510102020610 Khá1.8982.54ĐạtĐạt6.58.27.5

Phú Yên19/11/1994NamSâmNgô Ngọc12CQ510102020711 Khá8982.66ĐạtĐạt7.17.27.9

Phú Yên26/02/1994NamSiêngTrần Ngọc12CQ510102020812 Trung bình4.4982.42ĐạtĐạt5.57.87.1

Khánh Hòa04/02/1992NamThắngNguyễn Bá Chiến12CQ510102034513 Khá4.4982.75ĐạtĐạt6.67.36.7

Phú Yên12/07/1993NamThắngNguyễn Tốc12CQ510102021114 Khá982.64ĐạtĐạt6.28.76.7

Bình Định13/08/1994NamThànhNguyễn Tấn12CQ510102021315 Trung bình3.5982.36ĐạtĐạt5.77.26.6

Phú Yên25/05/1994NamThịnhLê Thành12CQ510102021516 Khá8982.55ĐạtĐạt6.58.56.9

Phú Yên24/11/1994NữThưTrần Thị Mai12CQ510102021717 Khá2.7982.60ĐạtĐạt6.87.57.6

Khánh Hòa21/04/1994NamToànLê Ngọc12CQ510102021918 Khá8.8982.81ĐạtĐạt7.27.86.5

Phú Yên04/01/1994NamTuấnTrần Phùng12CQ510102022419 Khá982.62ĐạtĐạt6.67.17.6

Phú Yên21/07/1994NamVỹTrần Giang12CQ510102022720 Khá983.00ĐạtĐạt7.08.26.7

Không đạtKết quả xét :

Phú Yên29/11/1992NamKhôiNguyễn Trọng12CQ510102019121 10.1982.85ĐạtKĐ6.37.70.0

Phú Yên01/10/1994NamNhânNguyễn Trọng12CQ510102019922 Trung bình4.6982.21KĐKĐ5.37.06.8

Phú Yên19/06/1991NamSonNguyễn HuyC11A01022523 Khá7.3982.54KĐKĐ7.58.27.0

Bình Định09/07/1994NamThànhNguyễn Khắc12CQ510102021224 Khá7.2982.57KĐĐạt6.37.47.2

Bình Định01/06/1994NamVũNguyễn Minh12CQ510102022625 Trung bình14.4982.17KĐĐạt6.67.76.1

Phú Yên, ngày 24 tháng 06 năm 2015
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